
Tiền mặt/

Quỹ TG 
Cho TT T/Ứ

Gạo 

(kg)
Quà

1
6/1/2015 Cháo Măm Măm & Căntin máy lạnh ND2 3,000,000

2
Nguyễn Thị Minh Sang &

Nguyễn Văn Đài 34 Nguyễn Trãi Q1 2,000,000 cho Quang Chiến (T M)

3
Bé Nguyễn Thị Quế Anh

Long Bình Tân_ BH-

ĐN
500,000

4
Trần Thị Thu Trang

62/14 Lâm Văn Bền 

Q7 500,000

5
Bùi Thị Bích Ngọc

44 Lê Văn Phan QT 

Phú 1,000,000

6
nhóm Thiện Nguyện Tùy Tâm-Tùy Duyên Long Thành- Đnai 400

quà cho 

Thận,TM,TK,BCT,Niệu

7
Nguyễn Thu Xuân Mai B D 1,000,000 cho 2 BNN các khoa

8
CTyCP Sữa VN Vinamilk 10 Tân Trào Q7 40,000,000 cho Quang Chiến (T M)

9
MTQ 4,000,000 cho Quang Chiến (T M)

10
6/2/2015 Đỗ Tấn Sĩ QBT 20,000,000 cho Quang Chiến (T M)

11
Cô Tám & Cô Tiên QBT 200 cho BNN các khoa

12
6/4/2015 Nguyễn Thế Hải 136 Gò Công F13 Q5 300,000

13
Văn Thị Thùy Trang

1103 CC An Lộc 2

F An Phú Q2 1,000,000
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14
Trần Thị Mỹ Duyên

549/15/12 XVNT F26 

QBT 500,000

cho Bu Sa Mach Amin 

(HS)

15
Nguyễn Trần Tuấn Anh ntr 500,000 cho 2 BNN các khoa

16
Đỗ Thị Thảo

1041/38 Trần Xuân 

Soạn 3,800,000 cho 6 BNN các khoa

17
6/5/2015 Nguyễn Thị Thoa

54 Nguyễn Văn Linh 

Q7 2,500,000

18
Phạm Lê Mỹ Ngọc

59/2 Đinh Bộ Lĩnh

F26 QBT 600,000 cho BCT & Nhiễm

19
Nguyễn Anh Tuấn Q4 300,000 200,000 cho bếp TT

20
Trương Mầm Non

Vườn Thần Tiên

7/1 Hồ Biểu Chánh 

F12 QPN 14

14 thùng sữa True milk

phát TT cho các khoa

21
Lý Thu Phong Q3 2,000,000

22
6/8/2015 Lý Quang Vinh 35 Bùi Thị Xuân QTB 5,200,000

23
Bé Linh Đan & Minh Đăng 68 Lê Lai F4 GV 8,000,000 cho 2 BNN các khoa

24
Hội Hướng Dương Xanh 110A Lê Lai F3 GV 11,000,000 cho 5 BNN các khoa

25
Trần Thị Thảo

20/5B KP3 Hiệp Bình 

Phước QT Đ 1,000,000

cho Ng Hoàng Nam (T 

H)

26
6/9/2015

2 bé Nguyễn Trí Dũng &

Nguyễn Trí Quang

352 Huỳnh Văn Bánh 

F4 QPN 20,000,000 cho 10 BNN các khoa

27
Tâm Như

27 đường 8 Long 

Thạnh Mỹ Q9 500,000 cho U Nhược (NgTH)

28
Nguyễn Bảo Khánh 346/5 Cộng Hòa QTB 500,000

29
g đ Nguyễn Xuân Hải

133/2 Ngô Đức Kế 

F12 QBT 1,000,000

30 6/10/2015
Nguyễn Ngọc Hoàng Nhân 18 đường 3 F16 GV 200,000 cho Bảo Trân (HS)

31
Phan Tuyền Thanh Phụng

261/6 Phan Văn Trị 

F11 QBT 2,000,000  cho 5 BN khoa T M

32
Trịnh Thị Mỹ Huệ UBMTTQ - Q TĐ 2,000,000 cho Mó Ương (T M)



33
Cô Yến 

1/6 hẻm 33 Trần Nảo

F Bình An Q2 100,000

34
Cô Thảnh, Cô Mai, Cô Thanh QTB & Q2 700,000

35
Nguyễn Bình An  12,000,000 cho 24 BNN các khoa

36
Cty TNHH Johnson &

Johnson VN 35 Nguyễn Huệ Q1 40,000,000 1,000

cho 28 BNN các khoa

quà:cho BNN các khoa

37 6/11/2015
Văn Thị Thùy Trang

1103 CC An Lộc 2 F 

An Phú Q2 1,000,000

38
Tập thể Cty An Phú Vinh

104 Hồ Văn Huê F9 

QPN 1,400,000 cho K Sor Hao  (BCT)

39
6/12/2015 Nhóm Sư Tử Vàng

chùa Khánh Ninh

Cần Giuộc- L. An 5,000,000 cho 10 BNN các khoa

40
MTQ 200,000 cho CB Thùy An (HH1)

41
MTQ  300,000

cho Phạm Thanh 

Vân(BCT)

42
Cô Mai Thị Lý Cty Sovigaz 500,000

43 6/15/2015
Bùi Ngọc Thanh Nguyên

34/41 CX Lữ Gia F15 

Q11
1,000,000

44 Nhóm Cầu Vòng 21,068,255
cho Ng Mai Phương 

Chinh(T M)

45 Phạm Đình Chương
219/2 Trần Hưng Đạo 

Q1
1,000,000

46 Nguyễn Anh Tuấn Q4 300,000 200,000 cho bếp TT

47 Nhóm bạn Nguyễn Dương Thùy Châu 93 Nguyễn du Q1 65,000,000 cho 15 BNN các khoa

48
6/16/2015

Bé Thẩm Tuấn Kiệt
16A QL 13 H B 

Phước QT Đ
2,000,000 cho 7 BNN các khoa

49
Bé Tăng Chấn Khang Q7 500,000 cho bếp TT

50
Nguyễn Thị Tuyết Phượng Q4 500,000 cho Thành Trung (HS)

51
Trần Thị Cẩm Hòa

488/15 Cộng Hòa 

QTB 3,000,000 cho 6 BNN các khoa

cho Trần bảo Nguyên 

Khang (T M) & Lê Thị 

Phương (SS)



52
Huỳnh Thúy Kiều &

Chị Trang Q5 15,000,000 cho 2 BNN các khoa

53
Trần Hồng Phúc 85 Lê Lợi F4 GV 10,000,000 cho 7 BNN các khoa

54
6/17/2015 MTQ 2,000,000 cho 8 BNN các khoa

55
Bé Lê Đức Kiên

59 đường 4 CX ĐT 

F4 Q3 1,000,000 cho Tiến Đạt (HH1)

56
Bé TSân Nhật Minh

12/1C ấp 5 Xuân Thới 

Sơn, HM 5,000,000 cho BN khoa NgTK

57
6/18/2015 Lâm Nguyễn Huyền Oanh

232/14 Võ Thị Sáu F7 

Q3 14,000,000 cho 7 NN các khoa

58
Nguyễn Thị Mai Thảo

545 Chợ Cầu Muối 

Q1 10,000,000 cho 5 BNN các khoa

59
Hà Giang Nam BV BVND2 5,000,000 cho 10 BNN các khoa

60
6/19/2015 Triệu Thị Vân Anh

383/44 Quang Trung 

F10 GV 1,000,000

61
NS Kim Cương  400

cho 400 p quà khoa 

UB,NTH,TM

62
16h30 Trang Thanh Nhị Thụy Điển 10,000,000 cho 5 BNN các khoa

63
6/22/2015 Như Q2 1,000,000

Cho BN Thúy Hiền 

HSSS

64
Nguyển Thị Thanh Bình Hà Đông Hà Nội 2,000,000

Cho  CB Lang Thị 

Hường

65
Trương Phương Thanh Q7 500,000

Cho BN Châu kim Hên 

NTK

66
GD Nguyển Thị Tố Quỳnh

183 A/14 Lê Đức Thọ 

P16 GV 500,000

Cho CB Lang Thị Hường 

HSSS

67
Bà Lê Thị Yến 203 Nguyển Trải 10,000,000 Cho 10BNN các khoa

68 Ông Nguyển Văn Hiệp
Căn tin BVND2 5,000,000

Cho BNN+Bánh Snack 

cho Khoa HH2

69
6/23/2015

Đoàn Lục Nghi
Trường chuyên Lê 

Hồng Phong 1,000,000

70 BS Đỗ Thị Dung
BV Tân Sơn Nhất 2,000,000 Cho 1 BNN



71 Watering your Roots
On tario Canada 7,500,000 3,000,000 Cho 3BNN+ Bếp từ thiện

72 Trân Kim Tuyết
441/85A ĐBP P25 

QBT 4,000,000 Cho 2BNN các khoa

73
6/24/2015

Phùng Phước Linh
203 Bùi Viện Q1 2,000,000

74 Bùi Thị Huyền Nga
Mỷ 3,000,000

75 Hội bảo vệ quyền trẻ em VN
Cơ quan thường trực 

phía nam 50 Sửa INFANSURE

76 Nguyển Thị Hồng Gấm
108/39 Trần Quang 

Diệu P14 Q3 500,000

Cho Y Khing Ju Adrơng 

( NgTK)

77 Đỗ Thị Tuyết Hồng
khoa SS ND2 600,000

78
6/25/2015

Nguyển Thị Anh Thư
498/1Lê Quang Định 

QBT 5,000,000 Cho 5 BNN các khoa

79
Hội INTERNATIONAL CHẢRITY FOR 

ILL CHILDREN 6,800,000 Cho 4 BNN các khoa

80 Cty TNHH TM DV HOA SEN
1073/72 CMT8 P7 Q 

.TB 3,600,000

Cho 18 BNN Khoa Thận 

nội tiết

81 Nhóm Thiện Nguyện Chung Cư Phú Mỷ 
Q7 5,000,000

Cho 10 BNN Khoa Thận 

nội tiết

82 Huỳnh Thị Bích Lan
QPN 500,000

83
6/26/2015

Lê Quang Trí
80/09 B15 Tân Hòa 

Đông P14 Q6 1,000,000  

84 Lại Đức Liêm
   Khoa CC LƯU 200,000

85 Nhóm từ trài tim đến trái tim
10D Nguyễn Ảnh Thủ 

Q12 2,900,000

Cho 2 BNN Khia Tim, 

Thận

86
6/27/2015

Phan Hoàng Phong
148 Mỷ Giang 2 Tân 

Phong Q7 1,000,000

87
6/29/2015

Gia Đình Trần Hiếu Thuận +Trần Hiếu 

Thiện Phú Nhuận 5,000,000

88 Giuse Lê Duy Phương
103/2B Nguyễn Cư 

Trinh 4,000,000 Cho 4 BNN các khoa

89
6/30/2015

Trần Thới Châu
525 Kha Vạn Cân P 

Linh Đông Q Thủ 1,000,000 Cho 2 BNN các khoa



90 Hồ thị Kim Chi
Tập đoàn Hoàng Anh 

Gia Lai 5,000,000 Cho 10 BNN các khoa

91 Bé Nguyễn Cao Thái
82C Quốc Lộ 13 P lái 

Thiêu Thuận An BD 10,000,000 Cho 10 BNN các khoa

92 Hoàng Thị Điểm
213/36/36 Lê Văn 

Khương P H T Q12 300,000 Cho 3 BNN các khoa

93 Minh Châu + Bé Uyên
Q1 200,000

94 Lâm Thiên Lân
30 đường 11 F An 

Lạc A QBT 17,600,000 cho 40 BNN các khoa

chuyển khoản trong tháng (từ 

01/06/2015 đến 26/06/2015  

1
6/1/2015

Nguyễn Trâm Anh
1,000,000

2
6/2/2015

Huỳnh Chí Viên
1,000,000

3 Nguyễn Thị Thu Vân
4,000,000

4
6/3/2015

Hồ Thị Mai Ngọc
2,000,000

5
6/4/2015

Trần Thị Hoa
200,000

6 Trần Thị Thanh Tâm
3,000,000

7
6/16/2015

Phạm Thị Thanh Thúy
300,000
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